
STT SBD Phòng thi Môn thi Họ và tên Nữ Ngày sinh Lớp Trường Điểm Đạt Giải

1 Sinh12_026 2 Sinh học 12 Nguyễn Trọng Bằng  24/11/2006 12B1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 17.00 Nhất

2 Sinh12_100 5 Sinh học 12 Nguyễn Trần Như Hoa x 23/11/2006 12B1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 12.00 Nhì

5 Sinh12_217 22 Sinh học 12 Lê Linh Minh Nguyệt x 10/06/2006 12B1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 7.75 Ba

3 Sinh12_029 2 Sinh học 12 Vũ Hoàng Thái Bảo  10/08/2006 12B1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 5.00 Ba

5 Sinh12_067 4 Sinh học 12 Dương Thị Thanh Duyên x 08/06/2006 12B1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 5.00 Ba

8 Ly12_338 46 Vật lí 12 Võ Thị Xuân Quỳnh x 15/10/2006 12E1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 12.00 Nhì

9 Ly12_402 52 Vật lí 12 Nguyễn Lê Hồng Trang x 23/05/2006 12E1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 11.00 Nhì

6 Ly12_326 46 Vật lí 12 Đinh Phạm Anh Quân  03/01/2006 12A1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 9.75 Nhì

7 Ly12_327 46 Vật lí 12 Phạm Tường Quân  18/06/2006 12A1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 9.75 Nhì

10 Ly12_428 53 Vật lí 12 Nguyễn Trần Minh Tuấn  12/03/2006 12A1 THCS - THPT Nguyễn Khuyến 5.75 Ba
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